
Câu 35. Sự kiện mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat          

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat    

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat
Câu 36. Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mạng tháng Hai năm 1917 là: 
A. Tổng bãi công chính trị       
B. Bãi công        
C. Biểu tình             D. Khởi nghĩa vũ trang.   

Câu 37. Kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai-1917 là:

A. Bắt các tướng tá Nga hoàng                                
B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế
C. Chính quyền Xô viết được thành lập                  
D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập
Câu 38. Tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Cách mạng Tư Sản                                             
B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng dân chủ Tư Sản                                  
D. Cách mạng nông dân

Câu 39. Người đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế Nga là ai?

A. Nga Hoàng đại đế                                             
B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II

C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I                                      
D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

Câu 40. C.Mác và Ăng –ghen đề xướng ra học thuyết gì?

A. Chủ nghĩa xã hội không tưởng                          
B. Chủ nghĩa cộng sản
             C. Chủ nghĩa duy vật                                                  D. Chủ nghĩa xã hội khoa học
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ĐỀ 2:

Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).
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Câu 1. Đông Nam Á là khu vực:

A. Có vị trí địa lí quan trọng,dân số đông, giàu tài nguyên.                            

B. Là khu vực ít tài nguyên

C. Là khu vực không có tiềm năng phát triển nông nghiệp và công nghiệp.   

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 2. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Pháp đánh chiếm các nước:
A. In-đô-nê-xi-a        
 B. Mã Lai      
C. Việt Nam,  Lào, Cam-pu-chia          D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3. Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa, thực dân phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị nào?
A. Không mở mang công nghiệp          
B. Tìm cách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa
C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị


D. Tăng thuế

Câu 4. Vì sao Thái Lan là nước giữ được độc lập vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh                         
B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ

C. Do đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa     
D. Thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo
Câu 5. Các nước thực dân phương Tây  hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX             B. Giữa thế kỉ XIX           C. Cuối thế kỉ XIX              D. Đầu thế kỉ XX

Câu 6. Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây vào cuối thế kỉ XIX?
A. Có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu. Đồng thời các nước tư bản phát triển cần thị trường, nguyên liệu và nhân công.
B. Giàu tài nguyên

C. Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn
D. A, B, C đều sai

Câu 7. Kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là:

A. Đều thắng lợi             B. Đều thất bại          C. Đấu tranh thỏa hiệp    
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8. Chiến tranh Nga-Nhật diễn ra trong thời gian nào?     

A. 1904 -1905      

B. Năm 1914                
C. Năm 19           
D. Năm 1933 

Câu 9. Năm 1914 vùng đất nào của Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm?
A. Bán đảo Liên Đông     
B. Đài loan       

C. Sơn Đông        
D. Cảng Lữ Thuận

Câu 10. Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra trên những lĩnh vực nào?

A. Toàn diện trên  các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục quân sự     
B. Giáo dục 

C. Quân sự                                                                                                              
D. Kinh tế

Câu 11. Vì sao Nhật Bản thoát  khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?

A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt            
B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển

C. Vì Nhật tiến hành cuộc Duy Tân Minh Trị    
D.Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh

Câu 12. Nhật Bản trở thành nước tư bản công nghiệp vào thời gian nào?

A. Giữa thế kỉ XVIII                                          
B. Cuối thế kỉ XVIII

C. Đầu thế kỉ XIX                                              
D. Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Câu 13. Cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện vào thời gian nào?

A. Tháng 1/1868                                                  
B. 1968

C. 5/1868                                                               
D. 1914

Câu 14. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là?

A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa
B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa
C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa
D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa
Câu 15. Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc
B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh
C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia
D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là:
A. Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị giữa các nước tư bản.

B. Sự phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị

C. Các nước tư bản chậm phát triển về mọi mặt

D. Các nước tư bản chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa
Câu 17. Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào?

A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a          


B. Đức, Anh, Pháp    

C. Anh, Pháp, Nga                       


D. Anh, Pháp, I-ta-li-a

Câu 18. Khối liên minh gồm những nước nào?

A. Đức, Áo-Hung                         


B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a

C. Anh, Pháp, Nga                        


D. Anh, Pháp, I-ta-li-a

Câu 19. Trong giai đoạn đầu (1914-1916) của chiến tranh thế giới thứ nhất ưu thế thuộc về phe nào?
A. Phe liên minh                                         

B. Phe hiệp ước

C. Cả phe liên minh và phe hiệp ước        

D. Cả A, B, C đều sai
Câu 20. Trong giai đoạn sau (1917-1918) của chiến tranh thế giới thứ nhất ưu thế thuộc về phe nào?

A. Phe liên minh                                           

B. Phe hiệp ước        

B. Cả phe liên minh và phe hiệp ước.          

D. Cả A, B, C đều sai
Câu 21.Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược của nhân dân các nước Đông Nam  Á thất bại?
A. Lực lượng chênh lệch                          

B. Chính quyền phong kiến đầu hàng, làm tay sai
C. Chưa có đường lối, tổ chức đúng đắn  

D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 22. Cuối thế kỉ XIX,Việt Nam là thuộc địa của nước nào sau đây:

A. Anh                 
B. Pháp                   
C. Mĩ                              
D. Tây Ban Nha

Câu 23. Cuối thế kỉ XIX, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc là:

A. Vàng                      
B. Chì                 
C. Đồng             

D. Sắt

Câu 24. Khối Liên minh ra đời năm nào?

A. 1882                       
B. 1992                       
C. 1914                    

D. 1918

Câu 25. Khối Hiệp ước hình thành năm nào?

A. 1905                      
B. 1907                    
C. 1904                  

D. Cả A, B, C đều sai
Câu 26. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Khoảng 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương; nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy; bản đồ thế giới được chia lại
B. Đức có thêm thuộc địa

C. Anh, Pháp, Mĩ mất hết thuộc địa                            
 
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 27. Nhà bác học Đác-uyn đã nghiên cứu ra thuyết tiến hóa và di truyền vào năm nào?

A. 1859              
B. 1959                     
C. 1837                         
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 28. “Học, học nữa, học mãi” là câu nói của ai?

A. Lê –nin                 
B. Ăng ghen              
C. Niu tơn                   

D. Xanh- xi- mông
Câu 29. Nền văn hóa Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

   
A. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại

   
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại
   
C. Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga
   
D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô viết

Câu 30. “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ ra được từ những phát minh Khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đây là câu nói của ai?

   
A. Nhà khoa học A.Nô –ben                   

B. Nhà khoa học An-be Anh-xtanh

  

C. Nhà khoa học C.xi-ôn-cốp-xki                        
D. Nhà khoa học Uyn-ba Rai
Câu 31. Tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX là:


A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế; kinh tế suy sụp, nhân dân đấu tranh chống lại Nga hoàng

B. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định


C. Chính trị bất ổn, kinh tế phát triển


D. Cả A, B, C đều sai

Câu 32. Cuộc cách mạng tháng 2-1917 ở Nga diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng nào?

A. Đảng Bôn-sê-vích    



B. Đảng  Men-sê-vích  

C.  Đảng dân chủ Nga     



D. Cả A, B, C đều sai
Câu 33. Sau Cách mạng tháng Hai ở Nga tồn tại mấy chính quyền, đó là chính quyền nào?


A. Hai chính quyền: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biều công nhân, nông dân và binh lính

B. Một chính quyền: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản

C. Một chính quyền: Là các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 34. Đầu thế kỉ XX, nước Nga mang đặc điểm là:

A. Là đế quốc quân chủ chuyên chế  


B. Phong kiến        
C. Cộng hòa             




D. Quân chủ lập hiến









